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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)

Câu 1: Quy tròn số 
[image: image1.wmf]23748023
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 đến hàng nghìn là kết quả:

A. 
[image: image2.wmf]23748.


B. 
[image: image3.wmf]23748000.



C. 
[image: image4.wmf]2375.



D. 
[image: image5.wmf]23750000.


Câu 2: Vectơ có điểm đầu là 
[image: image6.wmf]A

, điểm cuối là 
[image: image7.wmf]B

 được kí hiệu là:

A. 
[image: image8.wmf].
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[image: image10.wmf].
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D. 
[image: image11.wmf]AB
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Câu 3: Phần không gạch chéo ở hình sau đây biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong các hệ bất phương trình sau:
[image: image12.png]S
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Câu 4: Miền nghiệm của hệ bất phương trình 
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 là phần mặt phẳng chứa điểm :

A. 
[image: image18.wmf](
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[image: image19.wmf](

)

1;2

-

.
C. 
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Câu 5: Cho hình bình hành 
[image: image22.wmf]ABCD

. Đẳng thức nào sau đây là SAI ?

A. 
[image: image23.wmf]ADBC
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C. 
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D. 
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Câu 6: Cho số gần đúng 
[image: image27.wmf]23748623
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với độ chính xác 
[image: image28.wmf]100
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. Hãy viết số quy tròn của số 
[image: image29.wmf]a



A. 
[image: image30.wmf]23749000.


B. 
[image: image31.wmf]23748000.



C. 
[image: image32.wmf]23748600.


D. 
[image: image33.wmf]23747000.


Câu 7: Cho hình bình hành 
[image: image34.wmf].
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 Có bao nhiêu vectơ khác vectơ - không có điểm đầu là 
[image: image35.wmf]A

 và điểm cuối là các đỉnh còn lại của hình bình hành ?

A. 
[image: image36.wmf]9.


B. 
[image: image37.wmf]3.


C. 
[image: image38.wmf]6.


D. 
[image: image39.wmf]4.


Câu 8: Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng?

A. 
[image: image40.wmf]cot40tan50
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B. 
[image: image41.wmf]tan75cot15
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C. 
[image: image42.wmf]sin30sin60
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D. 
[image: image43.wmf]cos60sin30
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Câu 9: Cho 
[image: image44.wmf]{
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 và 
[image: image45.wmf]{
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 Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:

A. 
[image: image46.wmf]{
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C. 
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Câu 10: Đo độ cao một ngọn núi là 
[image: image50.wmf]347,1620,02
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 . Hãy viết số quy tròn của số gần đúng 
[image: image51.wmf]347,162

.

A. 
[image: image52.wmf]347,1.


B. 
[image: image53.wmf]347.


C. 
[image: image54.wmf]347,2.


D. 
[image: image55.wmf]347,16.


Câu 11: Cho hình lục giác đều 
[image: image56.wmf]ABCDEF

 có tâm 
[image: image57.wmf]O

. Có bao nhiêu véctơ bằng 
[image: image58.wmf]AB

uuur

 (không kể 
[image: image59.wmf]AB
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) được tập từ các điểm 
[image: image60.wmf],,,,,,

ABCDEFO

ở hình dưới?
[image: image61.png]




A. 
[image: image62.wmf]4.


B. 
[image: image63.wmf]6.


C. 
[image: image64.wmf]9.


D. 
[image: image65.wmf]3.


Câu 12: Cho hình bình hành 
[image: image66.wmf].
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 Vectơ nào sau đây bằng vectơ 
[image: image67.wmf]BC
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A. 
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[image: image69.wmf]AD
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C. 
[image: image70.wmf]DC
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D. 
[image: image71.wmf]CD
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Câu 13: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn số?

A. 
[image: image72.wmf]2
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Câu 14: Biết số 
[image: image76.wmf]=
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Quy tròn số 
[image: image77.wmf]2

 đến hàng phần trăm là kết quả nào?

A. 
[image: image78.wmf]1,42.


B. 
[image: image79.wmf]1,414.


C. 
[image: image80.wmf]1,4.


D. 
[image: image81.wmf]1,41.


Câu 15: Trong các câu sau, câu nào không phải là mệnh đề?

A. Hà Nội là một thành phố của Việt Nam.

B. 4 là số chính phương.

C. Hình thoi có 4 cạnh bằng nhau.
D. Bạn thấy học Toán thú vị không?
Câu 16: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm 
[image: image82.wmf](
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[image: image83.wmf](
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. Độ dài đoạn thẳng 
[image: image84.wmf]MN

là:

A. 
[image: image85.wmf]52

.
B. 
[image: image86.wmf]43

.
C. 
[image: image87.wmf]25

.
D. 
[image: image88.wmf]34

.
Câu 17: Cho điểm 
[image: image89.wmf]M

như hình vẽ, chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
[image: image90.png]M (: o)
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[image: image91.wmf]90
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Câu 18: Giá trị của 
[image: image95.wmf]o
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 bằng bao nhiêu?

A. 
[image: image96.wmf]23
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B. 
[image: image97.wmf]23

-

.
C. 
[image: image98.wmf]43
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D. 
[image: image99.wmf]3
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Câu 19: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, biết 
[image: image100.wmf]23
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. Tọa độ của điểm 
[image: image101.wmf]M
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D. 
[image: image105.wmf](
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Câu 20: Cho ba điểm 
[image: image106.wmf],,
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 phân biệt. Đẳng thức nào sau đây là SAI?
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[image: image107.wmf]ABBCAC
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Câu 21: Ở hình vẽ dưới, miền không bị gạch bỏ là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây:

[image: image111.png]
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[image: image115.wmf]210
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Câu 22: Tìm mệnh đề đúng?

A. Hai vectơ bằng nhau thì có giá trùng nhau.

B. Hai vectơ bằng nhau nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài.

C. Hai vectơ bằng nhau nếu chúng cùng độ dài.

D. Hai vectơ bằng nhau nếu chúng cùng hướng.
Câu 23: Cho tam giác 
[image: image116.wmf]ABC

. Gọi 
[image: image117.wmf],
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 lần lượt là trung điểm của các cạnh 
[image: image118.wmf],

ABAC

. Hỏi cặp vectơ nào sau đây cùng hướng?

A. 
[image: image119.wmf]uuuv
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[image: image120.wmf]uuuv
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[image: image122.wmf]uuuv

MB

.

C. 
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[image: image124.wmf]uuuv
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[image: image125.wmf]uuuv
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[image: image126.wmf]uuuv
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Câu 24: Góc giữa hai vectơ 
[image: image127.wmf](
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A. 
[image: image129.wmf]135
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[image: image130.wmf]90
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C. 
[image: image131.wmf]30
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D. 
[image: image132.wmf]45
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Câu 25: Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn số?

A. 
[image: image133.wmf]40

20

xy

xy

+£

ì

í

-->

î

.
B. 
[image: image134.wmf]2

40

20

xy

xy

ì

+³

í

--£

î

.
              C. 
[image: image135.wmf]20

210

xz

xy

+>

ì

í

--³

î

.
        D. 
[image: image136.wmf]40

0

xy

xyz

+£

ì

í

--£

î

.
Câu 26: Số đúng 
[image: image137.wmf]a

 có số gần đúng là 
[image: image138.wmf]a

. Khi đó sai số tuyệt đối được tính:
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[image: image139.wmf]a
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Câu 27: Liệt kê các phần tử của tập hợp 
[image: image143.wmf]{
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Câu 28: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, biết 
[image: image148.wmf]62
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[image: image150.wmf](

)

2;6

-

.
B. 
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[image: image152.wmf](
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[image: image153.wmf](
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Câu 29: Cho 
[image: image154.wmf]I

 là trung điểm của đoạn thẳng 
[image: image155.wmf]AB
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[image: image156.wmf]M
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[image: image157.wmf]I

. Mệnh đề nào sau đây đúng?
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[image: image158.wmf]2
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[image: image159.wmf]2
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[image: image161.wmf]AIIBO
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Câu 30: Biết số gần đúng là 
[image: image162.wmf]65894256

 có độ chính xác 
[image: image163.wmf]140
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. Tính sai số tương đối của số đó.

A. 
[image: image164.wmf]0,0000022.


B. 
[image: image165.wmf]140.



C. 
[image: image166.wmf]0,0000021.


D. 
[image: image167.wmf]65894000

.
Câu 31: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, biết 
[image: image168.wmf]32
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[image: image169.wmf]u
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A. 
[image: image170.wmf]13
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B. 
[image: image171.wmf]5
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C. 
[image: image172.wmf]13
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D. 
[image: image173.wmf]3
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Câu 32: Cho tập hợp: 
[image: image174.wmf]{
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. Tập hợp nào sau đây là tập con của 
[image: image175.wmf]X
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[image: image176.wmf]{
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B. 
[image: image177.wmf]{
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C. 
[image: image178.wmf]{
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D. 
[image: image179.wmf]{
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Câu 33: Cho 
[image: image180.wmf]G

 là trọng tâm của tam giác
[image: image181.wmf]ABC
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[image: image182.wmf]M

là điểm tùy ý. Mệnh đề nào sau đây đúng?
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[image: image183.wmf]0
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[image: image186.wmf]MAMBMCMG
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Câu 34: Cho điểm 
[image: image187.wmf]M

như hình vẽ, chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau: 
[image: image188.png])
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A. 
[image: image189.wmf]sin0,6.
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[image: image190.wmf]cot0,6.
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C. 
[image: image191.wmf]cos0,6.
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D. 
[image: image192.wmf]tan0,6.
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Câu 35: Khẳng định nào sau đây là đúng?
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[image: image193.wmf](
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[image: image195.wmf](

)

7;3

c

=

r

 là vectơ đối của 
[image: image196.wmf](
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II. PHẦN TỰ LUẬN: (3,0 điểm)

Câu 36: (1.0 điểm) Trong hệ tọa độ 
[image: image198.wmf],
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 cho ba điểm 
[image: image199.wmf](
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a) Tìm tọa độ trung điểm 
[image: image201.wmf]AC

 và trọng tâm của 
[image: image202.wmf]ABC

D


b) Chứng minh 
[image: image203.wmf]ABC
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 vuông tại 
[image: image204.wmf]A

. Tính diện tích 
[image: image205.wmf]ABC
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Câu 37: (0.5 điểm) Cho 
[image: image206.wmf](
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[image: image207.wmf]22
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Câu 38: (1.0 điểm) Kết quả kiểm tra 15 phút môn Toán của 100 em học sinh được cho trong bảng sau: [image: image208.png]Piém
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a) Tính điểm toán trung bình của 100 học sinh ở bảng trên.

b) Tìm trung vị, tứ phân vị, mốt của bảng số liệu trên.

Câu 39: (0.5 điểm) Để tránh núi, đường giao thông hiện tại phải đi vòng như mô hình dưới đây:
[image: image209.png]



Để rút ngắn khoảng cách và tránh sạt lở núi, người ta dự định làm đường hầm xuyên núi, nối thẳng từ 
[image: image210.wmf]A

 tới 
[image: image211.wmf]D

. Hỏi độ dài đường mới sẽ giảm bao nhiêu kilômét so với đường cũ?

----------- HẾT ----------

Mã đề: 4









                     
                         Trang 4/4 - Mã đề thi 4

_1764416725.unknown

_1764416789.unknown

_1764416821.unknown

_1764416837.unknown

_1764416845.unknown

_1764416849.unknown

_1764416853.unknown

_1764416889.unknown

_1764416975.unknown

_1764416974.unknown

_1764416876.unknown

_1764416851.unknown

_1764416852.unknown

_1764416850.unknown

_1764416847.unknown

_1764416848.unknown

_1764416846.unknown

_1764416841.unknown

_1764416843.unknown

_1764416844.unknown

_1764416842.unknown

_1764416839.unknown

_1764416840.unknown

_1764416838.unknown

_1764416829.unknown

_1764416833.unknown

_1764416835.unknown

_1764416836.unknown

_1764416834.unknown

_1764416831.unknown

_1764416832.unknown

_1764416830.unknown

_1764416825.unknown

_1764416827.unknown

_1764416828.unknown

_1764416826.unknown

_1764416823.unknown

_1764416824.unknown

_1764416822.unknown

_1764416805.unknown

_1764416813.unknown

_1764416817.unknown

_1764416819.unknown

_1764416820.unknown

_1764416818.unknown

_1764416815.unknown

_1764416816.unknown

_1764416814.unknown

_1764416809.unknown

_1764416811.unknown

_1764416812.unknown

_1764416810.unknown

_1764416807.unknown

_1764416808.unknown

_1764416806.unknown

_1764416797.unknown

_1764416801.unknown

_1764416803.unknown

_1764416804.unknown

_1764416802.unknown

_1764416799.unknown

_1764416800.unknown

_1764416798.unknown

_1764416793.unknown

_1764416795.unknown

_1764416796.unknown

_1764416794.unknown

_1764416791.unknown

_1764416792.unknown

_1764416790.unknown

_1764416757.unknown

_1764416773.unknown

_1764416781.unknown

_1764416785.unknown

_1764416787.unknown

_1764416788.unknown

_1764416786.unknown

_1764416783.unknown

_1764416784.unknown

_1764416782.unknown

_1764416777.unknown

_1764416779.unknown

_1764416780.unknown

_1764416778.unknown

_1764416775.unknown

_1764416776.unknown

_1764416774.unknown

_1764416765.unknown

_1764416769.unknown

_1764416771.unknown

_1764416772.unknown

_1764416770.unknown

_1764416767.unknown

_1764416768.unknown

_1764416766.unknown

_1764416761.unknown

_1764416763.unknown

_1764416764.unknown

_1764416762.unknown

_1764416759.unknown

_1764416760.unknown

_1764416758.unknown

_1764416741.unknown

_1764416749.unknown

_1764416753.unknown

_1764416755.unknown

_1764416756.unknown

_1764416754.unknown

_1764416751.unknown

_1764416752.unknown

_1764416750.unknown

_1764416745.unknown

_1764416747.unknown

_1764416748.unknown

_1764416746.unknown

_1764416743.unknown

_1764416744.unknown

_1764416742.unknown

_1764416733.unknown

_1764416737.unknown

_1764416739.unknown

_1764416740.unknown

_1764416738.unknown

_1764416735.unknown

_1764416736.unknown

_1764416734.unknown

_1764416729.unknown

_1764416731.unknown

_1764416732.unknown

_1764416730.unknown

_1764416727.unknown

_1764416728.unknown

_1764416726.unknown

_1764416692.unknown

_1764416709.unknown

_1764416717.unknown

_1764416721.unknown

_1764416723.unknown

_1764416724.unknown

_1764416722.unknown

_1764416719.unknown

_1764416720.unknown

_1764416718.unknown

_1764416713.unknown

_1764416715.unknown

_1764416716.unknown

_1764416714.unknown

_1764416711.unknown

_1764416712.unknown

_1764416710.unknown

_1764416700.unknown

_1764416705.unknown

_1764416707.unknown

_1764416708.unknown

_1764416706.unknown

_1764416703.unknown

_1764416704.unknown

_1764416701.unknown

_1764416696.unknown

_1764416698.unknown

_1764416699.unknown

_1764416697.unknown

_1764416694.unknown

_1764416695.unknown

_1764416693.unknown

_1764416676.unknown

_1764416684.unknown

_1764416688.unknown

_1764416690.unknown

_1764416691.unknown

_1764416689.unknown

_1764416686.unknown

_1764416687.unknown

_1764416685.unknown

_1764416680.unknown

_1764416682.unknown

_1764416683.unknown

_1764416681.unknown

_1764416678.unknown

_1764416679.unknown

_1764416677.unknown

_1764416668.unknown

_1764416672.unknown

_1764416674.unknown

_1764416675.unknown

_1764416673.unknown

_1764416670.unknown

_1764416671.unknown

_1764416669.unknown

_1764416664.unknown

_1764416666.unknown

_1764416667.unknown

_1764416665.unknown

_1764406625.unknown

_1764416662.unknown

_1764416663.unknown

_1764406627.unknown

_1764416661.unknown

_1764406628.unknown

_1764406626.unknown

_1764406623.unknown

_1764406624.unknown

_1764406622.unknown

